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	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số          /2022/TT-NHNN
	Hà Nội, ngày         tháng         năm    


 

THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện cho vay theo Nghị định số         /2022/NĐ-CP ngày … tháng … năm …. của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện cho vay theo Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn thực hiện cho vay hỗ trợ lãi suất của ngân hàng thương mại đối với khách hàng theo Nghị định số .../2022/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (sau đây gọi tắt là Nghị định số .../2022/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Ngân hàng thương mại cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số .../2022/NĐ-CP (sau đây gọi là ngân hàng thương mại).
2. Khách hàng vay vốn được hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số .../2022/NĐ-CP (sau đây gọi là khách hàng).
Điều 3. Nguyên tắc cho vay hỗ trợ lãi suất

1. Việc cho vay hỗ trợ lãi suất thực hiện theo các nguyên tắc sau :

a) Ngân hàng thương mại cho vay các nhu cầu vốn ngắn hạn, trung dài hạn của khách hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và thực hiện hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định tại Nghị định số .../2022/NĐ-CP và Thông tư này.

b) Ngân hàng thương mại xác định và ghi rõ tại thỏa thuận cho vay hoặc phụ lục sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cho vay hoặc chứng từ nhận nợ giữa ngân hàng thương mại và khách hàng nội dung về mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành, lĩnh vực quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này. 

2. Việc hỗ trợ lãi suất thực hiện theo các nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số …/2022/NĐ-CP.

Điều 4. Điều kiện hỗ trợ lãi suất

Điều kiện được hỗ trợ lãi suất thực hiện theo Điều 4 Nghị định số .../2022/NĐ-CP. 

Điều 5. Thời hạn, mức lãi suất hỗ trợ và phương thức hỗ trợ lãi suất
1. Thời hạn, mức lãi suất hỗ trợ thực hiện theo Điều 5 Nghị định số .../2022/NĐ-CP. 
2. Phương thức hỗ trợ lãi suất thực hiện theo Điều 6 Nghị định số .../2022/NĐ-CP. 

Điều 6. Trình tự, thủ tục tạm cấp bù lãi suất và quyết toán cấp bù lãi suất
Trình tự, thủ tục hỗ trợ lãi suất, tạm cấp bù lãi suất và quyết toán cấp bù lãi suất thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số .../2022/NĐ-CP.
Điều 7. Biện pháp quản lý tổng số tiền hỗ trợ lãi suất
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi, quản lý để phân bổ hạn mức số tiền hỗ trợ lãi suất còn lại đối với từng ngân hàng thương mại theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số …/2022/NĐ-CP như sau:

a. Căn cứ báo cáo của các ngân hàng thương mại theo mẫu biểu đính kèm Thông tư này, định kỳ hằng tháng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định tổng số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng của các ngân hàng thương mại theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số …/2022/NĐ-CP đến cuối tháng báo cáo (tháng T).
b. Trong trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đến cuối tháng T đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện phân bổ hạn mức số tiền hỗ trợ lãi suất còn lại đối với từng ngân hàng thương mại (theo đơn vị đồng) như sau:
Ii = C x Hi/∑H 
	Trong đó:

	- Ii là số tiền hỗ trợ lãi suất còn lại dự kiến phân bổ đối với ngân hàng thương mại i.
- C (khoảng 5.000 tỷ đồng) là chênh lệch giữa 40.000 tỷ đồng và tổng số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đến cuối tháng T của các ngân hàng thương mại.
- Hi là số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng của ngân hàng thương mại i đến cuối tháng T.

- ∑H (khoảng 35.000 tỷ đồng) là tổng số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đến cuối tháng T của các ngân hàng thương mại.


c. Trên cơ sở kết quả phân bổ hạn mức số tiền hỗ trợ lãi suất tại khoản 2 Điều này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thông báo tới từng ngân hàng thương mại và gửi Bộ Tài chính để thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số .../2022/NĐ-CP.

2. Căn cứ báo cáo của các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thông báo khi tổng số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng đạt tối đa 40.000 tỷ đồng.

3. Ngân hàng thương mại làm tròn theo đơn vị đồng đối với số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng, số lãi tiền vay khách hàng đã được hỗ trợ lãi suất và số tiền tạm cấp bù lãi suất theo quy định tại Nghị định số …/2022/NĐ-CP và Thông tư này.

4. Từ tháng T+1 theo quy định tại khoản 1 Điều này đến 31/12/2023, ngân hàng thương mại tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng trong phạm vi hạn mức số tiền hỗ trợ lãi suất còn lại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo phân bổ. Trường hợp ngân hàng thương mại tính và xác định số tiền hỗ trợ lãi suất dự kiến đối với khách hàng lớn hơn hạn mức số tiền hỗ trợ lãi suất còn lại chưa sử dụng, ngân hàng thương mại thỏa thuận với khách hàng về việc chỉ hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng số tiền bằng với hạn mức số tiền hỗ trợ lãi suất còn lại chưa sử dụng.

Hạn mức số tiền hỗ trợ lãi suất còn lại chưa sử dụng = Hạn mức số tiền hỗ trợ lãi suất còn lại – Tổng số tiền hỗ trợ lãi suất cho khách hàng phát sinh sau tháng T. 
Điều 8. Phân loại nợ và xử lý rủi ro

Việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với các khoản vay được hỗ trợ lãi suất thực hiện theo quy định hiện hành về về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Điều 9. Trách nhiệm của ngân hàng thương mại
1. Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số .../2022/NĐ-CP và Thông tư này để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, trong đó quy định cụ thể các nội dung về hỗ trợ lãi suất tại thỏa thuận cho vay, phụ lục sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cho vay, chứng từ nhận nợ giữa ngân hàng thương mại và khách hàng. 
2. Thực hiện việc hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định tại Thông tư này và Nghị định số .../2022/NĐ-CP. 
4. Áp dụng hệ thống quản lý thích hợp để theo dõi, lưu trữ hồ sơ, hạch toán, thống kê riêng các khoản vay được hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số .../2022/NĐ-CP và Thông tư này. 
5. Định kỳ vào ngày 05 hằng tháng, các ngân hàng thương mại (bao gồm cả các ngân hàng thương mại không phát sinh kết quả hỗ trợ lãi suất tháng trước) báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) về kết quả hỗ trợ lãi suất, tạm cấp bù lãi suất theo mẫu biểu đính kèm Thông tư này.
Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế 

a. Đầu mối theo dõi kết quả hỗ trợ lãi suất, tạm cấp bù lãi suất của ngân hàng thương mại để tham mưu các nội dung liên quan đến biện pháp quản lý tổng số tiền hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Điều 7 Thông tư này;
b. Đầu mối tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp các cơ quan triển khai Nghị định số .../2022/NĐ-CP và Thông tư này.
2. Vụ Chính sách tiền tệ 
Phối hợp với Vụ Tín dụng các ngành kinh tế để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định số .../2022/NĐ-CP và Thông tư này.
3. Vụ Dự báo, thống kê

Phối hợp với Vụ Tín dụng các ngành kinh tế để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định số .../2022/NĐ-CP và Thông tư này.

4. Vụ Tài chính – Kế toán:

a. Hướng dẫn các vấn đề về hạch toán kế toán liên quan đến cho vay hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất theo quy định tại Nghị định số .../2022/NĐ-CP và Thông tư này.

b. Phối hợp với Vụ Tín dụng các ngành kinh tế để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định số .../2022/NĐ-CP và Thông tư này.

5. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

a. Thực hiện thanh tra, giám sát quá trình cho vay hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại.

b. Đề xuất biện pháp xử lý đối với ngân hàng thương mại vi phạm quy định của pháp luật về hỗ trợ lãi suất.

c. Phối hợp với Vụ Tín dụng các ngành kinh tế để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định số .../2022/NĐ-CP và Thông tư này.

6. Vụ Truyền thông

a. Thông tin, truyền thông về chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số …/2022/NĐ-CP và Thông tư này.
b. Phối hợp với Vụ Tín dụng các ngành kinh tế để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số …/2022/NĐ-CP và Thông tư này.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất của chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn và báo cáo, đề xuất với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý các vấn đề phát sinh. 

Điều 11. Điều khoản thi hành
1. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm …
2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

	  Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 11;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng    
- Ban Lãnh đạo NHNN                       (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ TDCNKT, TD2.
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	Hoạt động của đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (N79), dịch vụ lưu trú và ăn uống (I)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Trong đó: dịch vụ lưu trú và ăn uống (I)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Giáo dục và đào tạo (P)
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	Xuất bản phần mềm (J582)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính (J62)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Hoạt động dịch vụ thông tin (J63)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân mua, thuê, thuê mua
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Trong đó: Nhà ở cho công nhân mua, thuê, thuê mua
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Cải tạo chung cư cũ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Hỗ trợ lãi suất theo đối tượng khách hàng vay
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	Doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hợp tác xã    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Hộ kinh doanh
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